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Garcinia mangostana L. (mangosteen) peel extract was prepared 
using a rotary evaporator with 95% ethanol as a solvent and 
evaluated for its antibacterial activity against Staphylococcus aureus 
and Pseudomonas aeruginosa strains isolated from canine wounds. 
In total, 52 wound samples from 52 dogs were collected, with 32 
bacterial strains isolated, including 20 strains of Staphylococcus 
aureus and 12 strains of Pseudomonas aeruginosa. Most strains in 
the study were resistant to penicillin and ampicillin (80 - 100%). 
The resulting extract was a fine, reddish-brown powder with a 
pungent odor and an extraction yield of 10.17%. Its activity 
against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa was 
tested by agar diffusion method. Diameters of inhibition zones 
ranged from 19.60 mm to 23.10 mm for Staphylococcus aureus 
and from 10 mm to 17.37 mm for Pseudomonas aeruginosa at 
different concentrations of 50 - 200 mg/mL. Minimum inhibitory 
concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration 
(MBC) values of the extract were 1.25 mg/mL and 2.5 mg/mL for 
Staphylococcus aureus, and 50 - 70 mg/mL and 150 mg/mL for 
Pseudomonas aeruginosa, respectively. The results of this study 
indicate that mangosteen peel extract inhibits both Gram positive 
and Gram negative bacteria and has potential applications in the 
development of biomedical products.
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Đánh giá hiệu quả kháng khuẩn của cao chiết vỏ măng cụt (Garcinia mangostana L) trên vi 
khuẩn Staphylococcus aureus và Pseudomonas aeruginosa phân lập trên vết thương của chó
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Cao vỏ quả măng cụt (MG) được chiết xuất bằng phương pháp 
cô quay chân không với dung môi là ethanol 95o và kiểm tra hoạt 
tính kháng khuẩn trên Staphylococcus aureus và Pseudomonas 
aeruginosa phân lập trên vết thương của chó. Trong tổng 52 mẫu 
bệnh phẩm trên 52 con chó, xác định được 32 chủng vi trong đó 
bao gồm 20 chủng S. aureus và 12 chủng P. aeruginosa. Đa số các 
chủng vi khuẩn phân lập được đều kháng kháng sinh penicillin và 
ampicillin (tỷ lệ từ 80 - 100%). MG có dạng bột mịn màu nâu đỏ, mùi 
hắc với hiệu suất chiết đạt 10,17%. Hoạt tính kháng Staphylococcus 
aureus và Pseudomonas aeruginosa của cao chiết được kiểm tra 
bằng phương pháp khuếch tán trên thạch đĩa. Kết quả đường kính 
vòng kháng khuẩn dao động từ khoảng 19,60 mm đến 23,10 mm 
đối với Staphylococcus aureus và từ 10 mm đến 17,37 mm đối với 
Pseudomonas aeruginosa ở nồng độ cao chiết từ 50 mg/mL đến 
200 mg/mL. Giá trị MIC và MBC của cao chiết lần lượt là 1,25 mg/
mL và 2,5 mg/mL trong trường hợp Staphylococcus aureus, 50 - 70 
mg/mL và 150 mg/mL đối với Pseudomonas aeruginosa. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy khả năng ức chế cả vi khuẩn Gram dương và 
Gram âm của cao chiết từ vỏ quả măng cụt và tiềm năng ứng dụng 
trong sản xuất các sản phẩm y sinh.  
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1. Ðặt Vấn Ðề

Các vết thương trên chó có thể xuất phát 
từ nhiều nguyên nhân như cắn nhau, triệt sản, 
hoặc thậm chí bị chích điện, và xu hướng này 
ngày càng gia tăng, gây nhiều phiền toái cho 
chủ nuôi. Staphylococcus aureus (S. aureus) và 
Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) là hai 
loài vi khuẩn thường trực nhất trên da. Khi gặp 
điều kiện thuận lợi, chúng dễ dàng trở thành 
một trong những tác nhân gây nhiễm trùng vết 
thương. Một số nghiên cứu cho thấy tỷ lệ phân 
lập của hai vi khuẩn này từ các ca bệnh ngoài da 
ở chó khá cao, với P. aeruginosa chiếm 33,93% và 
S. aureus chiếm tới 56,4%. Việc lạm dụng kháng 
sinh đã khiến hai chủng vi khuẩn này ngày càng 
trở nên kháng thuốc dẫn đến khó khăn trong 
điều trị các bệnh nhiễm trùng, kéo dài thời gian 
điều trị, tăng nguy cơ tử vong, và tạo gánh nặng 
cho hệ thống y tế. Cũng theo các nghiên cứu 
trên, S. aureus cho thấy tỷ lệ đề kháng cao đối 
với các kháng sinh nhóm beta-lactam (81,8%), 
nhóm fluoroquinolones (56,4%). Nghiên cứu về 
sự nhạy cảm của kháng sinh đối với P. aeruginosa 
cho thấy, vi khuẩn này ít nhạy cảm nhất đối với 
polymyxin B (1,72%), tobramycin (8,62%) và 
ciprofloxacin (17,24%). Do đó, việc thúc đẩy tìm 
kiếm các giải pháp thay thế, đặc biệt là các hợp 
chất kháng khuẩn có nguồn gốc từ tự nhiên trở 
nên cấp thiết. 

Cao chiết từ thảo dược, với lịch sử ứng dụng 
lâu đời trong y học cổ truyền, đang được quan 
tâm đặc biệt nhờ tiềm năng kháng khuẩn đa 
dạng và khả năng hạn chế sự phát triển của vi 
khuẩn kháng thuốc. Nghiên cứu này không chỉ 
hướng đến công nghệ xanh mà còn muốn cải 
thiện tình trạng lạm dụng kháng sinh trong điều 
trị - một trong những nguyên nhân làm đề kháng 

kháng sinh xảy ra nhanh và nghiêm trọng. Măng 
cụt (Garcinia mangostana Linn.) chứa nhiều 
thành phần hóa học có giá trị như các hợp chất 
phenolic, bao gồm xanthones, procyanidins, 
flavonoid và anthocyanin trong nhiều bộ phận 
như lá, vỏ, lõi gỗ và quả. Từ lâu măng cụt đã 
được sử dụng như một bài thuốc quý trong điều 
trị đau bụng, tiêu chảy, kiết lỵ, và các bệnh lý về 
da (loét, chàm, tăng sừng, bệnh vẩy nến). Vỏ quả 
măng cụt chứa nhiều hoạt chất kháng khuẩn như 
xanthone, α-, β- và γ-mangostin… Xuất phát từ 
thực tiễn đề tài này được thực hiện với mục đích 
đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết từ 
vỏ quả măng cụt để cho thấy tiềm năng có thể 
dùng hỗ trợ hoặc thay thế kháng sinh trong điều 
trị nhiễm khuẩn.

2. Vật Liệu và Phương Pháp  

2.1. Thời gian và địa điểm 

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 10/2023 
đến tháng 09/2024 tại phòng thực hành Kiểm 
nghiệm thú sản và Môi trường sức khỏe vật 
nuôi, Khoa CNTY, Trường Đại học Nông Lâm 
TP.HCM, phòng thí nghiệm CT121 Bộ Môn 
Hợp Chất Thiên Nhiên- Khoa Công Nghệ Kỹ 
Thuật Hóa Học và Thực Phẩm. 

2.2. Vật liệu  

Quả măng cụt tươi được mua tại một nhà vườn 
tỉnh Đồng Nai trong tháng 8 năm 2023, phần vỏ 
được trữ đông ở -20oC và được dùng để thu vỏ 
chiết cao. Các chủng vi khuẩn Staphylococcus 
aureus và Pseudomonas aeruginosa được phân 
lập từ vết thương chó đến khám tại phòng khám 
thú y Pet POLA, TP. Thủ Đức từ tháng 10/2023 
đến 11/2023. 
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2.3. Nội dung nghiên cứu

- Phân lập và định danh vi khuẩn S. aureus và 
P. aeruginosa trên vết thương của chó

- Thực hiện kháng sinh đồ để chọn chủng vi 
khuẩn đa đề kháng

- Chiết cao từ vỏ quả măng cụt 

- Kiểm tra hoạt tính kháng khuẩn của cao 
chiết trên các chủng vi khuẩn phân lập được

2.4. Phương pháp nghiên cứu

2.4.1. Phân lập và định danh vi khuẩn 
Staphylococcus aureus và Pseudomonas 
aeruginosa từ vết thương của chó

Lấy mẫu: Dùng tăm bông vô trùng phết trên 
bề mặt vết thương bị nhiễm trùng (n = 52). Sau 
đó được đựng trong ống eppendorf và bảo quản 
bằng đá khô chuyển về phòng thí nghiệm trong 
vòng 12 giờ để tiến hành phân lập, định danh. 
Các mẫu tăm bông được ủ trong môi trường 
Brain Heart Infusion (BHI, Himedia, India) 
trong 24 giờ ở 37oC. Mẫu sau khi tăng sinh trong 

môi trường canh BHI sẽ được cấy ria sang môi 
trường chuyên biệt Mannitol Salt Agar (MSA, 
Himedia, Ấn Độ) cho S. aureus và cetrimide agar 
(Himedia, India) cho P. aeruginosa. Những mẫu 
dương tính trên hai môi trường nảy sẽ tiến hành 
nhuộm gram và định danh bằng phương pháp 
phản ứng chuỗi Polymerase (Polymerase Chain 
Reaction, PCR)

Định danh vi khuẩn bằng phương pháp PCR: 
DNA của vi khuẩn được ly trích bằng phương 
pháp sốc nhiệt (Nguyen & ctv., 2019; Abed & 
ctv., 2020). Các primer đặc trưng cho S. aureus và 
P. aeruginosa được trình bày ở Bảng 1. Vi khuẩn 
S. aureus được định danh bằng kỹ thuật PCR dựa 
trên đoạn gen Sa442 (Martineau & ctv., 1998). 
Định danh P. aeruginosa sử dụng đoạn mồi dựa 
trên gen O-antigen acetylase được mô tả trong 
nghiên cứu của Choi & ctv. (2013). Chu trình 
nhiệt tham khảo theo Khudiar & ctv. (2016) cho 
S. aureus và Choi & ctv. (2013) cho P. aeruginosa. 
Mỗi mẫu dương tính sẽ chọn một chủng đã được 
phân lập trên môi trường chọn lọc để thực hiện 
các bước tiếp theo của đề tài. 

Bảng 1. Primer sử dụng trong phương pháp PCR để định danh vi khuẩn

Vi khuẩn Gen Primer Trình tự (5’-3’)
Kích thước 

(bp)

S. aureus Sa442 Forward

Reverse

AATCTTTGTCGGTACACGATATT 
CACG
CGTAATGAGATTTCAGTAGA-
TAATACAACA

108

P. aeruginosa O-antigen 
acetylase

Forward

Reverse

CTGGGTCGAAAGGTGGTTGT-
TATC
GCGGCTGGTGCGGCTGAGTC

232
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2.4.2. Thực hiện kháng sinh đồ trên các chủng 
vi khuẩn S. aureus và P. aeruginosa phân 
lập được

 Kháng sinh đồ của các chủng vi khuẩn S. 
aureus (n = 20) và P. aeruginosa (n = 12) được 
thực hiện bằng phương pháp khuếch tán trên đĩa 
thạch Mueller-Hinton (MHA, Himedia, India). 
Vi khuẩn được pha loãng trong nước muối sinh 
lý 0,85% và  và đo OD600 = 0,3 (mật độ 1-3 x 108 

CFU/mL) dùng tăm bông phết đều trên môi 
trường thạch đĩa MHA và đặt các đĩa kháng 
sinh tham khảo theo nghiên cứu của Nguyen & 
Nguyen (2016)  gồm: penicillin (Pn), ampicillin 
(Am), amoxicillin (Ax), streptomycin (Sm), 
gentamicin (Ge), norfloxacin (Nr), colistin (Co) 
- nồng độ 10 µg/đĩa; neomycin (Ne), kanamycin 
(Kn), amikacin (Ak), tetracyclin (Te), doxycyclin 
(Dx) - nồng độ 30 µg/đĩa; ofloxacin - nồng độ 
5 µg/đĩa và trimethoprim/sulfamethoxazol (Bt) 
với nồng độ là 1,25/23,75 µg/đĩa được mua tại 
công ty Nam Khoa. Mẫu được ủ 37oC trong 18 
giờ đến 24 giờ, thí nghiệm được lặp lại 3 lần. Kết 
quả được ghi nhận bằng cách đo đường kính 
vòng vô khuẩn xuất hiện xung quanh các đĩa 
giấy kháng sinh theo tiêu chuẩn CLSI (2020). 
Thí nghiệm này sẽ chọn 3 chủng S. aureus và 3 
chủng P. aeruginosa đa đề kháng kháng sinh để 
thực hiện các thí nghiệm về sau (Bảng 4).

2.4.3. Phương pháp chiết cao vỏ quả măng cụt

Quả măng cụt tươi được mua tại nhà một 
vườn tỉnh Đồng Nai tại thời điểm tháng 8/2023 
sẽ được tách riêng vỏ. Sau đó, phần vỏ sẽ được 
rửa sạch và xay nhuyễn trong ethanol 95o với 
tỉ lệ 1:10, tiếp tục ngâm trong 3 ngày tại nhiệt 
độ phòng. Dịch chiết được lọc qua giấy lọc 
Whatman No.1 (kích thước lỗ 11 µm), và cô đuổi 
dung môi để thu cao chiết. Cao được bảo quản 
ở 4oC để thực hiện các thí nghiệm đánh giá khả 
năng kháng khuẩn (Nguyen & ctv., 2023).

Hiệu suất chiết cao: H (%) = [Khối lượng cao 
thu được sau cô quay (g)/Khối lượng mẫu khô 
(g)] x 100

2.4.4. Kiểm tra hoạt tính kháng khuẩn của cao 
chiết vỏ quả măng cụt

Vi khuẩn sau khi chọn lựa ở thí nghiệm 2.4.2 
gồm 3 chủng S. aureus, 3 chủng P. aeruginosa đa 
đề kháng kháng sinh và chủng S. aureus ATCC 
25923 (S.ATCC 25923), P. aeruginosa ATCC 
27853 (P.ATCC 27853) được dùng làm chủng 
đối chứng. Huyễn dịch vi khuẩn được pha loãng 
trong dung dịch NaCl 0.85% và đo OD600 = 0,3. 
Tiếp theo canh khuẩn được trải đều trên môi 
trường MHA có đục các giếng đường kính d = 
6 mm, nhỏ lần lượt 100 µL cao chiết pha trong 
DMSO 5% vào các giếng với các nồng độ được 
tham khảo theo theo tác giả Janardhanan & ctv. 
(2017) và Andani & ctv. (2021) có điều chỉnh 
với nồng độ từ 50 mg/mL, 75 mg/mL, 100 mg/
mL, 125 mg/mL, 150 mg/mL, đến 200 mg/mL và 
DMSO 5% vô trùng được dùng làm đối chứng 
âm. Tất cả các đĩa được ủ ở 37oC trong 24 giờ. Thí 
nghiệm được lặp lại 3 lần. Kết quả được biểu thị 
bằng đường kính trung bình của vùng vô khuẩn 
tính bằng mm ± độ lệch chuẩn (SD).

2.4.5. Xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) 
và nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC) của 
MG đối với các chủng vi khuẩn S. aureus và 
P. aeruginosa

Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) và nồng độ 
diệt khuẩn tối thiểu (MBC) được thực hiện trên 
đĩa nuôi cấy tế bào polystyrene 96 giếng chứa môi 
trường MHB (Razani & ctv., 2024) các nồng độ 
chọn lựa dựa theo nghiên cứu Janardhanan & ctv. 
(2017) có sự điều chỉnh nồng độ từ 0,625 mg/
mL; 1,25 mg/mL; 2,5 mg/mL; 5 mg/mL; 10 mg/
mL; 15 mg/mL; 20 mg/mL; 30 mg/mL; và đến 40 
mg/mL đối với S. aureus và từ 70 mg/mL; 80 mg/
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mL; 90 mg/mL; 100 mg/mL; 110 mg/mL; 120 mg/
mL; 130 mg/mL; 140 mg/mL; 150 mg/mL đối với 
P. aeruginosa. Mật độ vi khuẩn sau khi đo OD600 
= 0,3 được pha loãng 100 lần trong từng giếng 
sao cho tổng thể tích mỗi giếng đạt 200 µL. Đối 
chứng dương gồm dịch khuẩn và môi trường, đối 
chứng âm gồm môi trường và cao chiết và giếng 
kiểm soát nhiễm khuẩn chỉ chứa môi trường. 
Nồng độ MIC và MBC xác định theo công thức 
của Sultanbawa & ctv. (2009).

2.5. Xử lý thống kê 

Phần mềm Minitab 17.0 và test Tukey 1 yếu tố 
được sử dụng để so sánh sự khác biệt về mặt thống 
kê của các số liệu trong đề tài với độ tin cậy 95%. 

3. Kết Quả và Thảo Luận 

3.1. Phân lập và định danh các chủng vi khuẩn 
S. aureus và P. aeruginosa trên vết thương 
của chó 

Trong tổng 52 mẫu bệnh phẩm lấy từ 52 
con chó, chúng tôi đã xác định được 32 chủng 
vi khuẩn trong đó bao gồm 20 chủng S. aureus 
và 12 chủng P. aeruginosa bằng phương pháp 
PCR (Hình 1) sau khi phân lập vi khuẩn qua 
hai môi trường chuyên biệt. Từ kết quả trên 
20 chủng S. aureus và 12 chủng P. aeruginosa 
được thực hiện làm kháng sinh đồ để chọn các 
chủng đa đề kháng.

Hình 1. Kết quả PCR định danh vi khuẩn S. aureus (A) và P. aeruginosa (B). Giếng 1,2,3: sản phẩm 
PCR, Giếng 4: đối chứng dương, Giếng 5: đối chứng âm, Giếng 6: ladder.

3.2. Sự nhạy cảm đối với kháng sinh đối với các 
chủng S. aureus và P. aeruginosa

Kết quả kháng sinh đồ được trình bày trong 
Bảng 2 và Bảng 3 cho thấy các chủng vi khuẩn 
phân lập được vẫn còn nhạy cảm với norfloxacin 
và ofloxacin với tỉ lệ lần lượt là 80 đến 85% đối S. 
aureus và từ 75 đến 83,33% đối với P. aeruginosa. 
Kết quả cũng cho thấy hai kháng sinh bị đề kháng 
mạnh là penicillin và ampicillin với tỉ lệ lần lượt 

trên S. aureus là 90%, 80% và đề kháng hoàn toàn 
trong trường hợp của P. aeruginosa. Trong khảo 
sát của Moerer & ctv. (2018) về tỷ lệ kháng kháng 
sinh của các chủng vi khuẩn gây bệnh trên chó 
mèo tại Đức qua các năm nhận thấy các chủng S. 
aureus phân lập từ chó với tỷ lệ kháng penicillin 
G đạt mức cao nhất trong năm 2015 (86%), trong 
khi tỷ lệ kháng ampicillin là 83% ở năm 2018. 
Trong nghiên cứu của Eliasi & ctv. (2020), các 
chủng P. aeruginosa được phân lập từ những 
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con chó nhập viện tại một bệnh viện thú y ở 
Nam Phi trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 
2007 đến tháng 12 năm 2013. Kết quả cho thấy 
gần như toàn bộ các chủng P. aeruginosa trong 
nghiên cứu đề kháng với penicillin-G (96%) 
và amoxicillin/ampicillin (92%). Sự gia tăng đề 
kháng kháng sinh của hai chủng vi khuẩn này có 
thể bắt nguồn từ việc lạm dụng kháng sinh trong 
phòng và điều trị bệnh thú y. Ngoài ra, một số cơ 
chế nội tại cũng góp phần vào khả năng kháng 
thuốc của chúng, chẳng hạn như việc sản xuất 
enzyme β-lactamase AmPc và sự hiện diện của 

các hệ thống bơm ngoại màng như MexA-MexB-
OprM, MexC-MexD-OprJ, MexE-MexF-OprN, 
và MexX-MexY-OprM. Những yếu tố này giúp 
vi khuẩn chống lại nhiều loại kháng sinh, khiến 
việc điều trị trở nên khó khăn hơn. (Morita & 
ctv., 2001; Morita & ctv., 2013) khiến cho việc 
điều trị nhiễm trùng ngày càng trở nên khó 
khăn hơn. Trong đó, các chủng vi khuẩn kháng 
8 đến 12 loại kháng sinh gồm: 3 chủng S. aureus 
được kí hiệu S.PL1, S.PL2, S.PL3, và 3 chủng P. 
aeruginosa kí hiệu là  P.PL1, P.PL2, P.PL3 được 
thể hiện tại Bảng 4. 

Bảng 2. Kết quả kháng sinh đồ của các chủng vi khuẩn S. aureus phân lập được

Số lượng mẫu (n =20) Đề kháng Trung gian Nhạy cảm 

STT Kháng sinh n % n % n %

1 Penicillin (Pn) 18 90 2 10 0 0

2 Ampicillin (Am) 16 80 0 0 3 15

3 Amoxicillin (Ax) 13 65 4 20 5 25

4 Streptomycin (Sm) 12 60 6 30 4 20

5 Neomycin (Ne) 5 25 6 30 9 45

6 Gentamycin (Ge) 6 30 2 10 12 60

7 Kanamycin (Kn) 5 25 5 25 10 50

8 Amikacin (Ak) 4 20 4 20 12 60

9 Tetracyclin (Te) 9 45 3 15 8 40

10 Doxycyclin (Dx) 12 60 4 20 3 15

11 Norfloxacin (Nr) 2 10 2 10 16 80

12 Ofloxacin (Of) 2 10 1 5 17 85

13 Colistin (Co) 5 25 4 20 11 55

14 Trimethoprim/
Sulfamethoxazole (Bt)

9 45 5 25 6 30
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Bảng 3. Kết quả kháng sinh đồ của các chủng vi khuẩn P. aeruginosa  phân lập được

Số lượng mẫu (n = 12) Đề kháng Trung gian Nhạy cảm

STT Kháng sinh n % n % n %

1 Penicillin (Pn) 12 100 0 0 0 0

2 Ampicillin (Am) 12 100 0 0 0 0

3 Amoxicillin (Ax) 10 83,33 0 0 2 16,67

4 Streptomycin (Sm) 9 75 2 16,67 1 8,33

5 Neomycin (Ne) 5 41,67 2 16,67 5 41,67

6 Gentamycin (Ge) 1 8,33 2 16,67 9 75

7 Kanamycin (Kn) 2 16,67 2 16,67 8 66,67

8 Amikacin (Ak) 2 16,67 3 25 7 58,33

9 Tetracyclin (Te) 11 91,67 1 8,33 0 0

10 Doxycyclin (Dx) 10 83,33 1 8,33 1 8,33

11 Norfloxacin (Nr) 1 8,33 1 8,33 10 83,33

12 Ofloxacin (Of) 1 8,33 2 16,67 9 75

13 Colistin (Co) 7 58,33 3 25 2 16,67

14 Trimethoprim/
Sulfamethoxazole (Bt) 

9 75 1 8,33 2 16,67

Bảng 4. Các loại kháng sinh đề kháng của 06 chủng vi khuẩn S. aureus và P. aeruginosa được chọn để 
thực hiện thí nghiệm đánh giá khả năng kháng khuẩn của cao chiết 

Loài Chủng Kháng sinh đề kháng 

S. aureus

S.PL1 PnAmAxNeTeDxOfBt

S.PL2 PnAmAxSmKnAkTeDxCoBt

S.PL3 PnAmAxSmKnAkTeDxNrCoBt

P. aeruginosa

P.PL1 PnAmAxSmNeKnTeDxCoBt

P.PL2 PnAmAxSmNeAkTeDxOfCoBt

P.PL3 PnAmAxSmNeKnAkTeDxNrCoBt
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3.3. Hiệu suất thu cao chiết vỏ quả măng cụt 

Ethanol là một dung môi phổ biến và hiệu quả 
trong chiết xuất dược liệu thực vật nhờ vào khả 
năng tan cao đối với các hoạt chất như alkaloid 
và flavonoid (Nguyen & ctv., 2015). Theo nghiên 
cứu của Kusmayadi & ctv. (2018), khi so sánh 
hiệu quả chiết của các loại dung môi khác nhau 
gồm ethanol, acetone, ethyl acetate,... ghi nhận 
hiệu quả chiết xanthone cao nhất đối với acetone 
và ethanol. So với acetone, ethanol không có tính 
độc và giá thành rẻ phù hợp với quy mô công 

nghiệp (Tiwari & ctv., 2011), do đó ethanol được 
chọn là dung môi chiết cao trong nghiên cứu này. 
Khối lượng cao trung bình đạt 4,07 gram sau khi 
cô đuổi, với hiệu suất chiết đạt 10,17% (Bảng 5). 
Cao thu được có màu nâu đỏ, mùi hắc. Trong 
một nghiên cứu khác cũng sử dụng ethanol là 
dung môi chiết, tại cùng nhiệt độ cho thấy hiệu 
quả chiết cao đạt 12,43% (Nguyen & ctv., 2023). 
Sự khác biệt so với nghiên cứu này có thể đến từ 
đặc điểm thời tiết và thổ nhưỡng ở các vùng thu 
hoạch vỏ quả măng cụt. Do đó kết quả phù hợp 
so với các nghiên cứu trên. 

Bảng 5. Khối lượng và hiệu suất chiết cao vỏ măng cụt

Mẫu cao
Khối lượng bột 

dược liệu (g)
Tổng dung môi chiết 

(mL)
Khối lượng cao đặc 

(g)
Hiệu suất

(%)
1 100 900 4,12 10,3
2 100 900 3,95 9,87
3 100 900 3,91 9,78
4 100 900 4,21 10,52
5 100 900 4,15 10,38

Trung bình ± SD 4,07 ± 0,13 10,17 ± 0,33

3.4. Hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết vỏ 
quả măng cụt đối với các chủng vi khuẩn 
S. aureus và P. aeruginosa trên môi trường 
thạch đĩa MHA

Kết quả hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết 
được trình bày trong Bảng 6, Bảng 7, và Hình 2. 
DMSO 5% không thể hiện tính kháng khuẩn đối 
với cả S. aureus và P. aeruginosa, do đó trong các 
thí nghiệm về sau DMSO 5% sẽ được sử dụng 
làm dung môi pha cao chiết mà không làm ảnh 
hưởng đến kết quả kháng khuẩn. Trong đó, ở 
nồng độ 200 mg/mL có kích thước vòng kháng 
khuẩn lớn nhất và sự khác biệt này rất có ý nghĩa 
về mặt thống kê đối với các nồng độ còn lại 
(với P < 0,01). Kích thước vòng vô khuẩn tăng 
tỷ lệ thuận với nồng độ cho thấy mối quan hệ 
liều lượng - đáp ứng. Đặc biệt, hiệu quả ức chế 
của chiết xuất đối với các chủng vi khuẩn S.PL1, 

S.PL2, S.PL3 (dao động từ 19,60 mm đến 23,10 
mm) đồng đều hơn so với chủng dùng làm đối 
chứng là S.ATCC 25923 (16,67 mm đến 21,38 
mm), cho thấy sự nhạy cảm với cao chiết cao 
hơn ở các chủng phân lập. Đối với P. aeruginosa 
cũng cho thấy hoạt tính kháng khuẩn tốt của cao 
chiết với đường kính vòng vô khuẩn từ 10 mm 
đến 17,37 mm (Bảng 7). Dường như kích thước 
vòng kháng khuẩn trên chủng P. aeruginosa ở các 
nồng độ đều thấp hơn so với trên chủng S. aureus 
(Bảng 6 và Bảng 7). Kết quả này phù hợp với 
nghiên cứu của Narasimhan & ctv. (2017), cho 
thấy hoạt tính kháng khuẩn của α-mangostin 
có trong chiết xuất MG đối với vi khuẩn Gram 
dương hiệu quả hơn so với vi khuẩn Gram âm, 
mở ra khả năng sử dụng MG như một hợp chất 
tự nhiên có khả năng kháng khuẩn, đặc biệt 
trong điều trị các bệnh nhiễm khuẩn ngoài da 
hoặc các bệnh nhiễm khuẩn khác.



Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh	 85

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 24(4)	 www.jad.hcmuaf.edu.vn

Bảng 6. Đường kính vòng vô khuẩn (mm) của cao vỏ măng cụt đối với các chủng vi khuẩn 
Staphylococcus aureus

STT
Nồng độ 
(mg/mL)

Staphylococcus aureus (trung bình ± SD)
S.ATCC 25923 S.PL1 S.PL2 S.PL3

1 50 16,67d ± 0,76 19,60c ± 0,27 20,57d ± 0,23 20,43d ± 0,4
2 75 16,67d ± 0,58 19,87c  ± 0,31 21,00d ± 0,20 20,77d ± 0,21
3 100 17,50cd ± 0,62 20,60bc  ± 0,79 21,57c ± 0,05 21,53c ± 0,25
4 125 18,60bc ± 0,66 21,60ab ± 0,79 22,10bc ± 0,27 22,07bc ± 0,21
5 150 19,30b ± 0,27 21,67ab ± 0,29 22,5b ± 0,10 22,57ab ± 0,21
6 200 21,38a ± 0,32 22,70a  ± 0,27 23,10a ± 0,27 23,00a ± 0,00

DMSO 5% 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00
Ghi chú: Những chữ cái (a, b, c, d) khác nhau trong cùng một cột biểu thị sự khác nhau rất có ý nghĩa thống 

kê với P < 0,01. 

Bảng 7. Đường kính vòng vô khuẩn (mm) của MG đối với các chủng vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa

STT
Nồng độ 
(mg/mL)

Pseudomonas aeruginosa (trung bình ± SD)
P.ATCC 27853 P.PL1 P.PL2 P.PL3

1 50 10,00e ± 0,3 8,2e ± 0,26 11,33e ± 0,30 10,47d ± 0,45
2 75 11,17d ± 0,38 12,23d ± 0,25 12,87d ± 0,31 12,13c ± 0,35
3 100 12,20c ± 0,2 12,83cd ± 0,15 14,27c ± 0,25 12,97c ± 0,35
4 125 13,03b ± 0,35 13,10c ± 0,36 15,27b ± 0,25 14,37b ± 0,32
5 150 15,27a ± 0,25 14,10b ± 0,26 15,77b ± 0,25 15,23ab ± 0,25
6 200 16,00a ± 0,20 15,27a ± 0,31 17,37a ± 0,32 16,10a ± 0,26

DMSO 5% 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00
Ghi chú: Những chữ cái (a, b, c, d, e) khác nhau trong cùng một cột biểu thị sự khác nhau rất có ý nghĩa 

thống kê với P < 0,01.

Hình 2. Vòng vô khuẩn của MG trên môi trường MHA. A: Vi khuẩn S. aureus; B: Vi khuẩn 
P. Aeruginosa.
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3.5. Xác định MIC, MBC của cao chiết vỏ quả 
măng cụt đối với các chủng vi khuẩn S. 
aureus và P. aeruginosa 

Kết quả thí nghiệm (Bảng 8) cho thấy MG 
thể hiện hoạt tính kháng khuẩn đối với cả hai vi 
khuẩn S. aureus và P. aeruginosa. Giá trị MIC và 

MBC của cao chiết đối với S. aureus rất thấp, chỉ 
1,25 mg/mL và 2,5 mg/mL. Điều này cho thấy 
cao chiết từ vỏ măng cụt có khả năng tiêu diệt 
loại vi khuẩn này một cách hiệu quả. Tuy nhiên, 
đối với P. aeruginosa hoạt tính kháng khuẩn của 
cao thấp hơn, MIC và MBC lần lượt là 50 - 70 
mg/mL và 150 mg/mL.

Bảng 8. Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC), nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC) của cao vỏ măng cụt 
(MG) đối với S. aureus và P. aeruginosa

Chủng
Nồng độ MG (mg/mL)

MIC MBC

Staphylococcus 
aureus

S.ATCC 25923 1,25 2,5

S.PL1 1,25 2,5

S.PL2 1,25 2,5

S.PL3 1,25 2,5

Pseudomonas  
aeruginosa

P.ATCC 27853 70 150

P.PL1 50 150

P.PL2 50 150

P.PL3 50 150

Hoạt tính kháng khuẩn có thể đến từ các 
hợp chất xanthone có trong MG. Khi sử dụng 
α-mangostin - một dẫn xuất có trong xanthone 
làm tác nhân kháng khuẩn, giá trị MIC và MBC 
trong khoảng 1,57 - 12,5 µg/mL trên S. aureus  
(Iinuma & ctv., 2011) và 100 µg/mL trên P. 
aeruginosa (Ragasa & ctv., 2010) . Điều này cho 
thấy hoạt tính kháng khuẩn của chiết xuất vỏ 
măng cụt cao hơn trên S. aureus. Sự khác biệt 
có thể do cấu tạo thành tế bào khác nhau của 
vi khuẩn Gram dương và Gram âm (Breijyeh & 
ctv., 2020).Nghiên cứu của Tatiya-Aphiradee & 
ctv. (2016) về giá trị MIC, MBC của chiết xuất 
thô từ măng cụt đối với với các chủng vi khuẩn 
S. aureus trong khoảng 0,78 - 1,25 mg/mL (MIC) 
và 0,78 - 5 mg/mL (MBC) và kết quả này tương 
đồng với nghiên cứu của chúng tôi. 

4. Kết Luận và Đề Nghị

Cao vỏ măng cụt thể hiện tính kháng khuẩn 
mạnh đối với các chủng S. aureus đa kháng 
kháng sinh được kháng sinh được phân lập với 
giá trị MIC và MBC lần lượt là 1,25 mg/mL; 2,5 
mg/mL. Hiệu quả kháng khuẩn của cao chiết 
MG của cao chiết MG thấp hơn trên các chủng 
P. aeruginosa (MIC và MBC lần lượt là 50 - 70 
mg/mL, 150 mg/mL). Nghiên cứu cho thấy tiềm 
năng ứng dụng MG vào sản xuất các sản phẩm y 
sinh trong điều trị vết thương nhiễm trùng. Tuy 
vậy, để đảm bảo hiệu quả tối ưu của cao chiết, 
cần tiến hành nghiên cứu sâu hơn để xác định 
các hoạt chất kháng khuẩn trong cao, cũng như 
các yếu tố ảnh hưởng đến hạn sử dụng và điều 
kiện bảo quản của cao chiết trong thực tế.
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Lời Cam Đoan

Nhóm tác giả thực hiện không có xung đột 
về lợi ích. 

Lời Cảm Ơn

Nghiên cứu thực hiện từ nguồn kinh phí của 
Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, có 
mã số CS-SV23-CNTY-12. Nhóm tác giả chân 
thành cảm ơn sự hỗ trợ từ các Khoa và Thầy Cô 
đã tạo điều kiện thực hiện đề tài này. 
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